
STT
Tên biểu tại KH 

số 130

1 Biểu số 01TX

6 Biểu số 06TX

Phụ lục 03

Mẫu báo cáo do tuyến xã thực hiện



Nội dung biểu

Chỉ số, khung kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Thông tin giám sát hoạt động hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng thuộc Tiểu dự án 2 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Phụ lục 03

Mẫu báo cáo do tuyến xã thực hiện



Phân tổ
Số lượng

 (số trẻ)
Tỷ lệ (%)

Số lượng

 (số trẻ)
Tỷ lệ (%)

Số lượng

 (số trẻ)
Tỷ lệ (%)

1
Tỷ lệ giảm suy dinh dưỡng, thấp còi 

của trẻ dưới 5 tuổi

2
Tỷ lệ giảm suy dinh dưỡng gày còm 

của trẻ dưới 5 tuổi

3
Tỷ lệ giảm suy dinh dưỡng gày còm 

của trẻ dưới 16 tuổi

Ghi chú: Kỳ báo cáo 6 tháng và 1 năm

Chỉ số

Người tổng hợp

(ký ghi rõ họ tên)

Trạm trưởng

(ký tên và đóng dấu)

Kết quả tại thời điểm báo cáo 

(6 tháng/ cả năm………)

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO

Biểu 01TX

 Chỉ số, khung kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch cuối kỳ 2025Lũy kế đến thời điểm báo cáo

STT

3



TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO

NSTW NSĐP Huy động

A B C E 1 2 3 4 5 6

Ghi chú: Kỳ báo cáo 6 tháng và 1 năm

BIỂU 06TX

THÔNG TIN GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CẢI THIỆN DINH DƯỠNG THUỘC TIỂU DỰ ÁN 2- DỰ ÁN 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM 

NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 - Số hộ nghèo:

- Số trẻ dưới 5 tuổi: Trong đó, số trẻ gái:

- Số trẻ từ 5 đến dưới 16 tuổi: Trong đó, số trẻ gái:

STT

Loại hoạt động  (theo 

nội dung hỗ trợ của 

Tiều dự án)

Nội dung (các 

nội dung được 

hỗ trợ theo từng 

hoạt động của 

Tiểu dự án)

Cấp thực hiện
Tổng vốn (triệu 

đồng)

Trong đó

Thời gian thực 

hiện
Tên xã

TỔNG CỘNG

Người tổng hợp

(ký ghi rõ họ tên)



7 8 9 10 11 12 13 14

……… Ngày …… tháng …… năm………

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên và đóng dấu)

BIỂU 06TX

THÔNG TIN GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CẢI THIỆN DINH DƯỠNG THUỘC TIỂU DỰ ÁN 2- DỰ ÁN 3 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM 

NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

Hỗ trợ tiếp cận, can thiệp trực tiếp phòng chống SDD, thiếu VCDD cho bà mẹ, trẻ em dưới 5 tuổi thuộc 

hộ gia đình nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo

Số trẻ em <5 tuổi được bổ 

sung  vi chất dinh dưỡng

Trong đó số 

trẻ em gái

Số bà mẹ có con 

dưới 5 tuổi được tư 

vấn dinh dưỡng

Số trẻ em được theo dõi 

và quản lý SDD cấp 

tính tại CĐ

Trong đó số 

trẻ em gái

Số trẻ em được tư 

vấn dinh dưỡng

Trong đó số 

trẻ em gái

Số trẻ em SDD được 

bổ sung  VCDD

Trong đó số trẻ 

em gái

Tư vấn, can thiệp phòng chống thiếu VCDD trẻ từ 5 đến dưới 16 tuổi thuộc 

hộ gia đình nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo

15



Trong đó số trẻ 

em gái

Tư vấn, can thiệp phòng chống thiếu VCDD trẻ từ 5 đến dưới 16 tuổi thuộc 

hộ gia đình nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo

15



TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO

Số trẻ Tỷ lệ (%) Số trẻ

Trong đó: 

Từ 0 đến 

dưới 6 

tháng

Tỷ lệ 

(%)
Số trẻ Tỷ lệ (%) Số trẻ

Tổng cộng

Người lập danh sách

(ký, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ BIỂU 01.  TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH TRẺ EM TỪ 0 ĐẾN 

DƯỚI 16 TUỔI  CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-

2025

TT Thôn, xóm

Tổng số trẻ  

từ 0 đến dưới 

5 tuổi

Trong đó: SDD thể 

nhẹ cân trẻ 

Trong đó: SDD thể thấp 

còi 

Trong đó: SDD gầy 

còm Tổng số trẻ  

từ 0 đến dưới 

16 tuổi

Trong đó: SDD gầy 

còm

…., Ngày        tháng     năm 

Ghi chú: Mẫu biểu này phục vụ cho tổng hợp số liệu tại Biểu 01TX, được tổng hợp từ Mẫu biểu theo dõi đánh giá tình 

trạng dinh dưỡng tại Phụ biểu 02.



Tỷ lệ (%)

PHỤ BIỂU 01.  TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH TRẺ EM TỪ 0 ĐẾN 

DƯỚI 16 TUỔI  CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-

2025

Trong đó: SDD gầy 

còm

…., Ngày        tháng     năm 

Ghi chú: Mẫu biểu này phục vụ cho tổng hợp số liệu tại Biểu 01TX, được tổng hợp từ Mẫu biểu theo dõi đánh giá tình 

trạng dinh dưỡng tại Phụ biểu 02.



XÃ: ……..

Chiều cao (cm) Cân nặng (kg)
Vòng cánh 

tay (cm) 

Người lập danh sách

(ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý : Đo chu vi vòng cánh tay MuAc chỉ áp dụng cho trẻ từ 6 đến 59 tháng tuổi. 

…., ngày        tháng     năm 

Trạm trưởng 

(ký tên, đóng dấu)

PHỤ BIỂU 02. MẪU BIỂU THEO DÕI ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ TỪ 0 ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI 

CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

TT Họ tên trẻ
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính Thôn, xóm Ngày cân, đo

Chỉ số cân đo Suy dinh 

dưỡng thể nhẹ 

cân (Nếu có 

tích "x")



Suy dinh 

dưỡng thể thấp 

còi (Nếu có tích 

"x")

Suy dinh 

dưỡng thể gầy 

còm (Nếu có 

tích "x")

Lưu ý : Đo chu vi vòng cánh tay MuAc chỉ áp dụng cho trẻ từ 6 đến 59 tháng tuổi. 

…., ngày        tháng     năm 

Trạm trưởng 

(ký tên, đóng dấu)

PHỤ BIỂU 02. MẪU BIỂU THEO DÕI ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ TỪ 0 ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI 

CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
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